
1 7961576599 TẠ THÁI GIA BẢO 27/04/2010 Nam Kinh

2 7969351175 NGUYỄN LÝ MINH CHÂU 06/10/2011 Nữ Kinh

3 7969351046 BÙI CÔNG DANH 03/12/2011 Nam Kinh

4 7969351174 PHẠM HỒNG NGỌC DIỆP 26/10/2011 Nữ Kinh

5 7969351164 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐĂNG 26/06/2011 Nam Kinh

6 7969351154 LÊ DƯƠNG MINH HÀO 25/12/2011 Nam Kinh

7 7924533979 LÂM HOÀNG PHI HỒNG 18/07/2010 Nam Kinh

8 7970062801 LÂM GIA HUY 16/09/2011 Nam Hoa

9 7969351162 PHẠM HOÀNG KHANG 10/11/2011 Nam Kinh

10 7970062805 NGUYỄN LÊ VÂN KHÁNH 01/12/2011 Nữ Kinh

11 7969969144 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 21/03/2011 Nam Kinh

12 7969351173 TRẦN THANH LIÊM 11/08/2011 Nam Kinh

13 7969351172 LÊ THỊ KIỀU LY 19/11/2011 Nữ Kinh

14 7969351151 TRẦN LÊ MINH 15/04/2011 Nam Kinh

15 7969351157 THẠCH HẠO NAM 17/11/2011 Nam Kinh

16 7969351158 TRẦN LÊ THÚY NGA 12/05/2011 Nữ Kinh

17 7969351150 ĐÀM THỊ TUYẾT NHUNG 29/04/2011 Nữ Kinh

18 7969969146 NGÔ TẤN PHÁT 10/06/2011 Nam Kinh

19 7924550255 VƯƠNG TẤN PHÁT 15/01/2010 Nam Kinh

20 7969351090 HUỲNH HUY PHONG 13/10/2011 Nam Kinh

21 7969351161 BÙI GIA PHÚ 25/09/2011 Nam Kinh

22 7969351122 TRƯƠNG HÀNG VĨNH PHÚC 25/11/2011 Nam Kinh

23 7969351130 LÝ NGỌC NHÃ PHƯƠNG 17/02/2011 Nữ Kinh

24 7969969147 NGÔ BÍCH HẰNG PHƯƠNG 03/05/2011 Nữ Hoa

25 7969351109 NGUYỄN PHẠM XUÂN QUỲNH 28/12/2011 Nữ Kinh

26 7769351111 TRƯƠNG TẤN SANG 04/04/2011 Nam Kinh

27 7969351140 LÂM MỸ TÂM 18/10/2011 Nữ Hoa

29 7970062816 LƯU QUỐC THANH 12/06/2011 Nam Kinh

30 7969351166 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 09/10/2011 Nữ Kinh

31 7969351169 BÙI MAI ĐỨC THIỆN 17/09/2011 Nam Kinh

32 7969351148 TRẦN GIA THUẬN 12/02/2011 Nam Kinh

33 7969351160 LÊ NGỌC ANH THƯ 15/02/2011 Nữ Kinh

34 7969351096 PHAN NGUYỄN NHÃ TRANG 13/04/2011 Nữ Kinh

35 7969351127 NGUYỄN NGỌC THÙY TRÂM 01/12/2011 Nữ Kinh

36 7969969641 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 28/01/2011 Nữ Kinh

37 7969351082 NGUYỄN THANH TRÍ 09/05/2011 Nam Kinh

38 3669351147 NGÔ THỊ KIỀU TRINH 13/04/2011 Nữ Kinh

39 7969351135 PHAN ĐỨC TRỌNG 14/09/2011 Nam Kinh

40 7969351176 TRẦN MINH TÚ 23/11/2011 Nam Kinh

41 7969351105 TRỊNH QUỐC TUẤN 22/01/2011 Nam Hoa

42 7961576595 LÊ PHẠM PHƯƠNG TUYỀN 30/09/2010 Nữ Kinh

43 7969351134 NGUYỄN LÊ THỦY TUYẾT 01/06/2011 Nữ Kinh

44 7970062807 NGUYỄN HOÀNG TƯỜNG 20/11/2011 Nam Kinh

45 7969351149 ĐÀO THANH VÂN 15/07/2011 Nữ Kinh

46 7961576596 TRẦN HUỲNH KHÁNH VÂN 06/07/2010 Nữ Kinh

47 7914772098 BÙI CÔNG VINH 14/11/2009 Nam Kinh

48 7969351145 HUỲNH TƯỜNG VY 21/04/2011 Nữ Kinh

49 7970645421 NGUYỄN THÚY VY 09/01/2011 Nữ Kinh

51 7969351085 PHẠM GIA VỸ 31/05/2011 Nam Kinh
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